
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12, ngõ 354/99/27 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TOÀN CẦU

0107609475

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

2. Sản xuất rượu vang 1102

3. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

4. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

5. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

6. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan;

1321

7. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

8. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

9. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

10. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính, 
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn… 
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, - Sản xuất nỉ, 
- Sản xuất vải lót máy móc, 
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, 
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, 
- Sản xuất dây giày, 
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay. 

1329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 
TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUANTITATIVE ANALYSIS GLOBAL 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: QA GLOBAL.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: - Sản xuất trang phục bằng da hoặc da tổng hợp bao 
gồm các phụ kiện bằng da dùng trong các ngành công nghiệp 
như tạp dề da; 
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động; 
- Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc 
không phải đan móc...cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo 
khoác ngoài, áo jac ket, bộ trang phục, quần, váy… 

1410

12. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

13. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

14. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

15. Sản xuất giày dép 1520

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể. 
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng

5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

20. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

21. Cổng thông tin 6312

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Dịch vụ đóng gói 8292

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

25. Giáo dục mầm non 8510

26. Giáo dục tiểu học 8520

27. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

28. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

29. Đào tạo cao đẳng 8541

30. Đào tạo đại học và sau đại học 8542

31. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

32. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: - Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; 
- Dạy hội hoạ; 
- Dạy nhảy; 
- Dạy  kịch; 
- Dạy Mỹ thuật; 
- Dạy nghệ thuật biểu diễn; 
- Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại). 

8552
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33. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy máy tính;

8559

34. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: + Tư vấn giáo dục, 
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, 
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, 
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục, 
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên. 

8560

35. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

36. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

37. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt
Dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

7110

38. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

39. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

40. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân 
văn

7220

41. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

42. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320(Chính)

43. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất;

7410

44. Hoạt động nhiếp ảnh
Chi tiết: Chụp ảnh cho tiêu dùng và thương mại;

7420

45. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động phiên dịch; 
- Tư vấn về môi trường; 
- Tư vấn về công nghệ khác; 

7490

46. Cho thuê xe có động cơ 7710

47. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

48. Cho thuê băng, đĩa video 7722

49. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

50. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu 

7730

51. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
NGỌC ĐẠT

68 tổ 21, Phường 
Khương Thượng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 33,333

Tổng số 60.000 600.000.000 33,333

0310870000
19

2 NGUYỄN 
VĂN DUY

Tổ 5, Thị trấn An 
Bài, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 33,333

Tổng số 60.000 600.000.000 33,333

151648161

3 ĐÀO TRUNG 
KIÊN

Bản Quyết Thắng, 
Xã Chiềng 
Khương, Huyện 
Sông Mã, Tỉnh 
Sơn La, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 33,333

Tổng số 60.000 600.000.000 33,333

050425479

52. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

53. Đại lý du lịch 7911

54. Điều hành tua du lịch 7912

55. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

56. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

57. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

58. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

59. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Vệ sinh máy móc công nghiệp;

8129

60. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

61. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

62. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

63. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151648161
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 5, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN DUY Nam

19/09/1988 Kinh Việt Nam

10/04/2003 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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